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TOÀ ÁN NHÂN DÂN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH NGHỆ AN                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 23/2023/HS-PT 

   Ngày 16-02-2023                                           

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN 

 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 

 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Ngọc Sơn 

Các Thẩm phán: Ông Hoàng Ngọc Anh; Bà Thái Thị Hồng Vân                   

Thư ký phiên toà: Ông Lê Viết Ngọc – Thẩm tra viên, Toà án nhân dân 

tỉnh Nghệ An.  

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An tham gia phiên toà: 

Ông Nguyễn Duy Việt - Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 02 năm 2023, tại điểm cầu chính tại trụ sở Tòa án nhân 

dân tỉnh Nghệ An và điểm cầu thành phần tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ 

An xét xử phúc thẩm công khai, trực tuyến vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 

269/2022/TLPT-HS ngày 28/11/2022 đối với bị cáo Võ Văn Duẩn do có kháng 

cáo của bị cáo Võ Văn Duẩn đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 310/2022/HS-

ST ngày 19/10/2022 của Toà án nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

- Bi ̣cáo có kháng cáo:  

Họ và tên: Võ Văn D; tên gọi khác: Không; sinh ngày: 08/9/1992  tại huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà T; nơi thường trú: Xóm Tân Thượng, xã Thiên Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà T; nơi ở hiện tại: Phòng 306 Chung cư Handico30 A4, xóm 

20, xã Nghi P, thành phố V, tỉnh Nghệ An; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; 

giới tính: Nam; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lao 

động tự do; tiền án, tiền sự: Không; con ông: Võ Văn M, sinh năm 1960; con bà: 

Nguyễn Thị V, sinh năm 1965;vợ: Lê Thị T sinh năm 1996; con: Võ Lê Huỳnh 

P sinh năm 2021; bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 21 tháng 5 năm 2022 cho 

đến nay, có mặt tại phiên tòa. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo Võ Văn D: Ông Nguyễn Vinh D - Văn phòng 

luật sư Vinh Diện và cộng sự, thuộc Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An. 
 Địa chỉ: số 9A, đường Nguyễn Trãi, thành phố Vinh, Nghệ An, có mặt tại 

phiên tòa. 
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- Ngoài ra còn có 02 bị cáo và 03 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 

không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị Tòa án không triệu tập. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Vào tối ngày 20/5/2022, Trần Sinh H, Phạm Tú P và Phạm Công S cùng 

nhau đi ăn uống sau đó đi hát Karaoke tại quán Omega trên đường Nguyễn Văn 

Cừ, TP Vinh, Nghệ An. Quá trình hát, Trần Sinh H rủ Ph và S sau khi hát xong 

về nhà Võ Văn D để sử dụng ma túy thì P và H đồng ý. Trần Sinh H gọi điện 

cho Võ Văn Duẩn nói với Duẩn là tý nữa sẽ đến chơi (Huy không nói rõ việc sẽ 

đến chơi ma túy), D đồng ý. Sau đó, Huy gọi điện cho Lưu Thị Khánh H và 

Phạm Thị Khánh L nói H và L đến nhà D tại chung cư Handico 30 để chơi 

(Huyền và Ly đều biết việc đến để chơi ma túy và phục vụ mọi người trong quá 

trình sử dụng ma túy, xong việc thì sẽ được H trả tiền công, tuy nhiên H chưa 

nói rõ về việc sẽ trả bao nhiêu tiền) thì H và L đồng ý. Đến khoảng gần 01 giờ 

ngày 21/5/2022, Huy cùng Phương và Sơn đi đến nhà D tại phòng 306 Chung cư 

Handico30A4. Tại đây, Huy nói với Duẩn về việc mọi người sẽ sử dụng ma túy 

tại nhà D thì Duẩn đồng ý. Trần Sinh H liên lạc với một người phụ nữ (Huy 

không biết tên, lai lịch cụ thể) qua tài khoản Zalo “Clother” hỏi mua 4 viên ma 

túy (thuốc lắc) và 01 gói ma túy Ketamine. Người phụ nữ trên đồng ý bán với 

giá 8.900.000 đồng và nói H chuyển khoản trước. Sau đó, H nhờ một người bạn 

tên T (là bạn bè quen biết ngoài xa hội, Huy chỉ biết tên, không rõ địa chỉ) nhờ 

Trung chuyển cho người phụ nữ trên số tiền 8.900.000 đồng (T không biết việc 

H chuyển tiền để mua ma túy). Trong lúc ngồi chờ, Trần Sinh H quấn 02 ống 

hút để sử dụng ma túy bằng 02 tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng (mười nghìn 

đồng). Một lúc sau, Lưu Thị Khánh H và Phạm Thị Khánh L cùng nhau đi đến 

nhà Duẩn. Sau khi L và H đến, người phụ nữ bán ma túy liên lạc với H nói H 

xuống sân chung cư lấy ma túy. Trước khi xuống lấy ma túy, Trần Sinh Huy nói 

D lấy đĩa sứ, loa, đèn nháy vào phòng ngủ để chuẩn bị sử dụng ma túy rồi một 

mình xuống lấy ma túy đưa lên phòng 306 và đi vào phòng ngủ của Duẩn. Tại 

đây, Trần Sinh H đã phát cho D, P, S ma túy thuốc lắc để mọi người sử dụng và 

bản thân cũng sử dụng ½ viên. Số ma túy thuốc lắc còn lại Huy để trên loa để 

mọi người tự lấy sử dụng. Sau đó, H đốt nóng đĩa sứ, lấy một ít ma túy 

Ketamine cho vào đĩa sứ, dùng thẻ ATM cà mịn, kẻ chỉ 02 đường rồi đưa cho 

Phạm Thị Khánh Ly cầm và nói mọi người sử dụng. H sử dụng hết 02 đường ma 

túy Ketamine trên sau đó đưa thẻ ATM cho Phạm Thị Khánh L và nói L kẻ chỉ 

cho mọi người sử dụng. Phạm Thị Khánh L kẻ 2 đường rồi để trên giường ngủ 
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cho mọi người sử dụng. Sau khi mọi người sử dụng, L tự kẻ tiếp 02 đường để Ly 

sử dụng và tiếp tục sau đó kẻ nhiều lần ma túy Ketamine theo yêu cầu của Trần 

Sinh Huy để cho mọi người sử dụng. Trong quá trình phục vụ mọi người sử 

dụng ma túy, Ly thấy số ma túy (Ketamine) trên đĩa hơi nhiều nên đã đổ một ít 

ma túy Ketamine vào 01 tờ giấy vệ sinh màu trắng và để trên sàn nhà phòng ngủ 

với mục đích để sau tiếp tục đổ ra đĩa kẻ cho mọi người sử dụng tiếp. Đến 06 

giờ 20 phút ngày 21/5/2022, tổ công tác Đội CSĐTTP về ma túy đến kiểm tra. 

Nghe thấy ồn ào ngoài cửa lo sợ công an đến nên Phạm Thị Khánh L đã vo tròn 

tờ giấy vệ sinh bên trong có chứa ma túy Ketamine ném ra sàn nhà phòng khách 

để công an không phát hiện nhưng quá trình kiểm tra công an đã phát hiện và 

thu giữ gói ma túy trên. Đồng thời thu giữ trong phòng ngủ trên nệm giường ngủ 

01 chiếc đĩa sứ trên bề mặt có chứa ma túy Ketamine (tổ công tác đã cho vào 01 

bao ni lông màu trắng), 01 gói bao ni lông màu trắng bên trong có chứa ma túy 

Ketamine, thu trên loa 01 gói bao ni lông màu trắng bên trong có chứa 02 mảnh 

vỡ dạng vỡ ra từ viên nén ma túy MDMA màu xanh;  02 loa màu đen, 01 đèn 

nháy, 01 thẻ ATM mang tên Phạm Công Sơn, 02 ống hút đều được quấn bằng tờ 

tiền mệnh giá 10.000 đồng, 01 điện thoại di động nhãn hiệu di động hiệu Iphone 

12 màu xám bên trong có 01 sim điện thoại số 0337668886 thu giữ của Trần Sinh 

Huy. Tổ công tác tiến hành thu giữ vật chứng và dẫn giải các đối tượng về trụ sở 

Công an TP Vinh lập biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang.  

Tại kết luận giám định số 682/KL-PC09(MT) ngày 27/5/2022 của Phòng 

Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An kết luận:  

“- Các mẫu chất tinh thể màu trắng (ký hiệu M1, M2, M3) thu giữ của Trần 

Sinh Huy, Võ Văn Duẩn và Phạm Thị Khánh L gửi tới giám định đều là ma túy 

(Ketamine). Số chất tinh thể màu trắng thu giữ của Trần Sinh Huy, Võ Văn 

Duẩn và Phạm Thị Khánh Ly có tổng khối lượng là 1,99 gam. 

- Mẫu mảnh vỡ dạng vỡ ra từ viên nén màu xanh (ký hiệu M4) thu giữ của 

Trần Sinh Huy, Võ Văn Duẩn và Phạm Thị Khánh L gửi tới giám định là ma túy 

(MDMA). Số mảnh vỡ dạng vỡ ra từ viên nén màu xanh thu giữ của Trần Sinh 

H, Võ Văn D và Phạm Thị Khánh L có tổng khối lượng là 0,405 gam”. 

Vật chứng vụ án: 

- 01 (Một) gói bao ni lông màu trắng, ký hiệu M1, bên trong chứa chất 

tinh thể màu trắng có khối lượng là 0,740 gam (Không phẩy bảy trăm bốn mươi 

gam). Khối lượng chất tinh thể màu trắng còn lại sau khi lấy mẫu 0,640 gam  

- 01 (Một) gói bao ni lông màu trắng, ký hiệu M1, bên trong chứa chất 

tinh thể màu trắng có khối lượng là 0,100 gam (Không phẩy một trăm gam). 

Khối lượng chất tinh thể màu trắng còn lại sau khi lấy mẫu 0,050 gam. 
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- 01 (Một) gói được gói ngoài bằng giấy vệ sinh màu trắng, ký hiệu M3, 

bên trong chứa chất tinh thể màu trắng có khối lượng là 1,150 gam (Một phẩy 

một trăm năm mươi gam). Khối lượng chất tinh thể màu trắng còn lại sau khi lấy 

mẫu 1,000 gam. 

- 01 (Một) gói bao ni lông màu trắng, ký hiệu M4, bên trong chứa 02 (hai) 

mảnh vỡ dạng vỡ ra từ viên nén màu xanh, hình dạng không xác định có khối 

lượng là 0,405gam (Không phẩy bốn trăm lẻ năm gam). Khối lượng mảnh dạng 

vỡ ra từ viên nén màu xanh còn lại sau khi lấy mẫu là 0,175 gam. Số chất ma túy 

còn lại và vỏ giấy niêm phong được niêm phong lại theo đúng quy định bằng 

một phong bì thư bưu điện. 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu di động hiệu Iphone 12 màu xám bên 

trong có 01 sim điện thoại số 0337668886 thu giữ của Trần Sinh Huy. 

- 02 loa nghe nhạc màu đen, 01 đèn nháy, 01 đĩa sứ, 01 thẻ nhựa CIMB 

BANK mang tên Phạm Công S. 

Với nội dung trên, Bản án hình sự sơ thẩm số 310/2022/HSST ngày 

19/10/2022 của Toà án nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã quyết định: 

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 255; điểm s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Võ Văn Duẩn 7 (bảy) năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép 

chất ma tuý”, thời hạn tù được tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam 21/05/2022. 

  Ngoài ra Bản án sơ thẩm còn tuyên phạt các bị cáo khác trong vụ án, 

tuyên án phí, xử lý vật chứng và quyền kháng cáo theo luật định. 

 Ngày 28/10/2022, bị cáo Võ Văn D có đơn kháng cáo với nội dung: Bị 

cáo nhận tội và công nhận việc xét xử của Toà án cấp sơ thẩm là đúng người, 

đúng tội, đúng pháp luật; bị cáo chỉ đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ 

hình phạt. 

 Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Võ Văn D giữ nguyên nội kháng cáo.  

Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đề nghị Hội 

đồng xét xử phúc thẩm: Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 

Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng 

cáo của bị cáo Võ Văn Duẩn, sửa Bản án hình sự sơ thẩm, giảm hình phạt cho bị 

cáo. 

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 255; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 54; 

Điều 58 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Võ Văn D từ 05 năm đến 05 năm 06 

tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”, thời hạn tù được tính từ 

ngày bắt tạm giữ, tạm giam 21/05/2022. 

Luật sư có ý kiến tranh luận: Bị cáo Võ Văn D chỉ là người thực hành giúp 

sức và có vai trò thứ yếu trong vụ án; tại cấp phúc thẩm bị cáo xuất trình được 

thêm tình tiết giảm nhẹ mới là thư cảm ơn của Ủy ban nhân dân xã Thanh 
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Dương về việc gia đình bị cáo Võ Văn D đã có nhiều sự giúp đỡ cho xã trong 

các chương trình “Giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó” vào năm 2019, chương 

trình “Tết vì người nghèo” vào năm 2020; do đó đề nghị HĐXX xem xét áp 

dụng Điều 54, Điều 58 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Võ Văn 

Duẩn.  

Bị cáo Võ Văn D đồng ý với quan điểm bào chữa của luật sư và không có ý 

kiến tranh luận với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát, chỉ đề nghị HĐXX 

chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

   [1] Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Võ Văn D khai và thừa nhận toàn bô ̣

hành vi phạm tội của mình như Bản án sơ thẩm đã xét xử đối với bi ̣ cáo, phù 

hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án nên có đủ căn cứ để xác 

định: Vào lúc 06 giờ 20 phút ngày 21 tháng 5 năm 2022, tại phòng 306 Chung 

cư Handico 30 A4 thuộc xóm 20, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An; bị cáo 

đã cùng Trần Sinh Huy và Phạm Thị Khánh L “Tổ chức sử dụng trái phép chất 

ma túy”. Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm sự độc quyền quản lý của 

Nhà nước về chất ma túy, xâm phạm trật tự an toàn xã hội, làm suy thoái giống 

nòi, phẩm giá con người, phá hoại kinh tế và hạnh phúc gia đình, là tác nhân lây 

lan nạn dịch HIV và các tệ nạn xã hội khác. Bị cáo nhận thức rõ tác hại của ma 

túy cũng như quy định của pháp luật xử lý nghiêm đối với các hành vi phạm tội 

về ma túy nhưng bị cáo vẫn thực hiện hành vi phạm tội. Do đó Tòa án cấp sơ 

thẩm đã xét xử và xử phạt bị cáo Võ Văn D 07 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng 

trái phép chất ma tuý” theo quy điṇh taị điểm b khoản 2 Điều 255 Bộ luật hình 

sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội đúng pháp luật.  

         [2] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Võ Văn D, Hội đồng 

xét xử xét thấy: 

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo phạm tội không có tình tiết tăng nặng;  

Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra, truy tố, xét xử tại phiên tòa sơ 

thẩm bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; 

gia đình bị cáo có bố là ông Võ Văn M được UBND xã Thiên Lộc khen thưởng 

vì đã có thành tích trong công tác an ninh quốc phòng năm 2003; bản thân bị cáo 

được Ban chấp hành hội khuyến học xã Thiên Lộc tặng Giấy khen vì đã có 

thành tích đậu đại học năm 2011; vào ngày 07/11/2012 bị cáo được Ban chấp 

hành đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - Trường Đại Vinh tặng Giấy khen 
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vì đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch tình nguyện hè năm 2012, đây là 

các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật 

hình sự của bị cáo đã được cấp sơ thẩm xem xét.  

Tại cấp phúc thẩm bị cáo xuất xuất trình thêm tình tiết giảm nhẹ mới là: 

thư cảm ơn của Ủy ban nhân dân xã Thanh Dương về việc gia đình bị cáo Võ 

Văn D đã có nhiều sự giúp đỡ cho xã trong các chương trình “Giúp đỡ học sinh 

nghèo vượt khó” vào năm 2019, chương trình “Tết vì người nghèo” vào năm 

2020, đây là tình tiết giảm nhẹ mới của bị cáo được quy định tại khoản 2 Điều 

51 Bộ luật hình sự; đối với bị cáo Trần Sinh H có các tình tiết giảm nhẹ quy 

định tại điểm s, v khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự nên cấp sơ thẩm đã áp 

dụng Điều 54 để xử phạt bị cáo Huy mức án 06 năm tù giam là phù hợp. Tuy 

nhiên bị cáo Võ Văn D chỉ là người thực hành giúp sức có vai trò thứ yếu và sau 

bị cáo Trần Sinh Huy. Do đó, Hội đồng xét xử có căn cứ áp dụng Điều 58 Bộ 

luật hình sự để phân hoá vai trò của bị cáo Võ Văn D; bị cáo Duẩn có 01 tình 

tiết giảm nhẹ quy định ở khoản 1 Điều 51 và nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định ở 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, vì vậy Hội đồng xét xử có căn cứ áp dụng 

Điều 54 Bộ luật hình sự để xử phạt bị cáo D dưới mức thấp nhất của khung hình 

phạt và giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại 

phiên tòa là phù hợp.  

[3] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không 

bị kháng nghị nên cấp phúc thẩm không xem xét. 

[4] Về án phí: Kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên không phải chịu 

án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

1. Căn cứ điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ 

luật tố tụng hình sự năm 2015: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Võ Văn D, sửa 

Bản án sơ thẩm, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

2. Về hình phạt: Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 255; điểm s khoản 1, 2 

Điều 51; Điều 54; Điều 58 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Võ Văn D 05 (năm) 

năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”, thời hạn tù được tính từ 

ngày bắt tạm giữ, tạm giam 21/05/2022. 

3. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc Hội. Bị cáo Võ Văn D không 

phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

4. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
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Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án./.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 

XÉT XỬ 

 

 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

Nơi nhâṇ: 

- VKSND tỉnh Nghệ An; 

- TAND, VKSND TP Vinh; 

- Trại tạm giam CA tỉnh Nghệ An; 

- Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An; 

- Cơ quan THAHS CA TP Vinh; 

- Cơ quan điều tra CA TP Vinh; 

- Chi Cục THADS TP Vinh; 

- Bi ̣ cáo: Võ Văn D;  

- UBND xã Thiên Lộc, H. Can Lộc,  

tỉnh Hà Tĩnh; 

- Lưu Hồ sơ, Toà hình sự. 

   TM. HÔỊ ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

             Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa 

 

 

 

 

 

                        Trần Ngọc Sơn 

 

   



8 

 

 

 

Hoàng Ngọc Anh – Thái Thị Hồng Vân 

 

                          

                       Trần Ngọc Sơn 
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Nơi nhâṇ: 

- VKSND tỉnh Nghệ An; 

- TAND, VKSND huyện Diễn Châu; 

- Cơ quan THAHS CA  H. Diễn Châu; 

- Cơ quan điều tra CA H. Diễn Châu; 

- Chi Cục THADS H.Diễn Châu; 

- Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An; 

- Bi ̣ cáo Thanh;  

- UBND phường Quang Trung, TP Vinh; 

- Lưu Hồ sơ, Toà hình sự. 

      TM. HÔỊ ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

             Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa 

 

 

 

 

 

                          Lê Văn Quỳnh 

 

   

  


